
ĐẠI SỐ - HÀM SỐ - LUYỆN TẬP 

1. Một số ví dụ về hàm số 

Ví dụ 1. Nhiệt độ T (𝑜𝐶 ) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau: 

t (giờ) 0 4 8 12 16 20 

T (𝑜𝐶 ) 20 18 22 26 24 21 

 

Ví dụ 2.: Khối lượng m(g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/ 𝑐𝑚3 tỉ 

lệ thuận với thể tích V (𝑐𝑚3) theo công thức:  m = 7,8 V 

?1. Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1 ; 2; 3; 4. 

Giải: 

 *Với V = 1 => m = 7,8 . 1 = 7,8 

*Với V = 2  => m = 7,8.2 = 15,6 

*Với V = 3  => m = 7,8.3 = 23,6 

*Với V = 4  => m = 7,8.4 = 31,2 

Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km tỉ lệ nghịch với 

vận tốc v(km/h) của nó theo công thức:  t = 
50

𝑣
 

?2. Tính và lập bảng giá trị tương ứng của t khi v = 5 ; 10 ; 25 ; 50. 

Giải: 

  *Với v = 5 => t = 
50

5
= 10 

   *Với v = 10 => t = 
50

10
= 5 

   *Với v = 25 => t = 
50

25
= 2 

   *Với v = 50 => t = 
50

50
= 1  

 Ta có bảng sau:  

   



v 5 10 25 50 

t = 
50

𝑣
 10 5 2 1 

 

Nhận xét: 

Ta có: T là hàm số của t ;  m là hàm số của V ;  t là hàm số của v. 

2. Khái niệm hàm số  

 Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác 

định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. 

  Chú ý:  

*Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng. 

*Hàm số có thể được cho bởi bằng bảng, bằng công thức. 

*Khi y là hàm số của x ta có thể viết: y = f(x) , y = g(x) , … 

VD. y = 2x + 3 viết  y = f(x) = 2x + 3  

 Khi x = 3  =>  y  = 2.3 + 3 = 9 . Ta nói khi x = 3 thì y = 9 viết f(3) = 9. 

Luyện tập. 

Bài 24/63. Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x thì có duy nhất một giá trị của y. Vậy đại 

lượng y là hàm số của đại lượng x. 

Bài 25.  Cho hàm số y = f(x) = 3𝑥2 + 1 . Tính: f(1) ; f(3) ; f( 
1

2
 ). 

Giải: 

*f( 1) =  3.12 + 1 =  3.1 + 1 =  3 + 1 = 4 

*f( 3) =  3.32 + 1= 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28 

*f( 
1

2
 ) = 3. ( 

1

2 
)2 + 1 = 3.

1

4
+ 1 =  

3

4
+ 1 =  

7

4
 

Bài 26. Cho hàm số y = 5x – 1 . Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi: 

x = - 5 ; - 4 ; - 3 ; - 2 ; 0 ; 
𝟏

𝟓
 

Giải: 



 Ta có : f(-5) = 5.(- 5) – 1 =  - 25 – 1 = - 26  

            f( - 4 ) = 5.(- 4 ) – 1 = - 20 – 1 = - 21  

           f( - 3) = 5. ( - 3) – 1 = -15 – 1 = - 16   

           f( - 2 ) = 5. ( - 2 ) – 1 = - 10 – 1 = - 11 

           f( 0) =  5. 0 – 1 = 0 – 1 = - 1 

           f(
1

5
 ) = 5. ( 

1

5
 ) − 1 = 1 − 1 = 0 

Ta được bảng: 

x -5 -4 -3 -2 0 1

5
 

y = 5x - 1 -26 -21 -16 -11 -1 0 

 

Bài 27.SGK/64. 

Giải: 

 Bảng a) y là hàm số của x . Bảng b) y là hàm số của x , đây là hàm hằng y = 2. 

Bài 28. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = 
12

𝑥
  

a) f(5) = ? ; f(3) = ?  

b) Hã điền các giá trị tương ứng của hàm số  y = f(x) vào bảng sau: 

x -6 -4 -3 --2 5 6 12 

y = f(x) = 
12

𝑥
        

 

Giải: 

a) f(5) = 
12

5
= 2,4 ;  f(-3) = 

12

−3
= −4 

b)Ta có  y =  
12

𝑥
  

x  = - 6  =>   y =   
12

−6
= −2 ;   x  = - 4  =>   y =   

12

−4
= −3  ;  x  = - 3  =>   y =   

12

−3
= −4 

x  =  2  =>   y =   
12

2
= 6  ;      x  =  5  =>   y =   

12

5
= 2,4  ;     x  =  6  =>   y =   

12

6
= 2  ;          x  = 

12  =>   y =   
12

12
= 1 

Ta có bảng : 



   

x -6 -4 -3 2 5 6 12 

f(x) = 
12

𝑥
 -2 -3 -4 6 2,4 2 1 

 

Bài 30. Cho hàm số  y = f(x) = 1 – 8x . Khẳng định nào sau đây là đúng: 

a)f(-1) = 9 ?   ;  b) f(
1

2
 ) =  −3  ?   ;  c)  f(3) = 25 ?  

Giải: 

 Ta có :  a)  f( -1)  =  1 – 8.( -1)  =  1 + 8 = 9 

             b)  f( 
1

2
 )  =   1 − 8.

1

2
=   1 − 4 =  −3  

            c)   f( 3)  =  1 – 8.3 =  1 – 24  =  -23 khác 25 

Vậy các khẳng định a) và c) đúng. 

Củng cố: - Coi bài học và bài tập đã sửa. 

   -Làm bài tập : 29 ; 31 SGK/64;65 

 

ĐẠI SỐ - TIẾT 2. MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ - LUYỆN TẬP 

1.Đặt vấn đề 

Ví dụ 1.: Ở lớp 6 ta đã biết rằng, mỗi địa điểm trên bản đồ địa lí được xác định bởi một cặp gồm 

hai số (tọa độ địa lí) là kinh độ và vĩ độ. Chẳng hạn: 

Tọa độ địa lí của mũi Cà Mau là:      104040′Đ 

                                                               8030′𝐵 

Ví dụ 2 : SGK/65 

2. Mặt phẳng tọa độ  

 Trên mặt phẳng ta vẽ hai trục số 0x , 0y vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc của mỗi 

trục(h.16) Ta có hệ trục tọa độ 0xy. 

+ 0x gọi là trục hoành  

+ 0y gọi là trục tung. Giao điểm 0 gọi là gốc tọa độ 

3. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ. 

 H. 17.     Cặp số (1,5 ; 3 gọi là tọa độ điểm P. Kí hiệu P(1,5 ; 3). Số 1,5 gọi là hoành độ  và 3 gọi 

là tung độ điểm P. 

?1. Vẽ một hệ trục tọa độ 0xy (trên giấy kẻ ô vuông ) và đánh dấu vị trí của các điểm P, Q lần 

lượt có tọa độ là (2; 3) ; (3 ; 2). 



Hình 18 SGK/67 

?2. Viết tọa độ gốc 0 

Giải: 

O(0; 0) 

Luyện tập: 

Bài 32 a) Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình 19 

Giải: 

  M( - 3; 2), N(2 ; -3) ; P( 0 ; -2 ) ; Q( -2 ; 0) 

Bài 33. Vẽ một hệ trục 0xy và đánh dấu các điểm A(3 ;  
−1

2
 ) ; 

𝐵 ( −4 ;   
2

4
 ) ;   𝐶( 0 ; 2,5 ) 

Bài 34. a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu? 

            b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu? 

Giải: 

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0. 

b)Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng  0.  

Bài 35. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20 

SGK/68. 

Giải: 

 *Với hình chữ nhật ABCD ta có: 

 A(0,5 ; 2)  ;  B( 2 ; 2 ) ;  C( 2 ; 0 ) ;  D( 0,5 ; 0). 

 *Với hình tam giác PQR ta có: P( - 3 ; 3) ;  Q (- 1 ; 1)  ; R (- 3 ; 1 ). 

Bài 38 SGK/68. 

Giải: 

 a)Đào là người cao nhất và cao 15dm hay 1,5m. 

 b) Hồng là người ít tuổi nhất và là 11 tuổi. 

 c) Hồng  cao hơn Liên nhưng Liên nhiều tuổi hơn Hồng. 

Củng cố  

-Coi bài học và bài tập đã sửa 

- Làm bài tập: 36 ; 37 SGK/68.Đọc trước bài Đồ thị hàm số  y =  ax ( a ≠ 0 ). 

 

HÌNH HỌC – TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC  

                             Cạnh – cạnh – cạnh ( c. c .c) 

1.Vẽ tam giác biết ba cạnh  

Bài toán : Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm , BC = 4cm , AC = 3cm. 

Giải: (h.65) 



-Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm. 

 -Tên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm và cung tròn tâm C bán 

kính 3cm. 

 - Hai cung tròn cắt nhau tại A. 

 - Vẽ các đoạn thẳng AB, AC , ta được tam giác ABC. 

2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh 

?1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có: 

     A’B’ = 2cm , B’C’ = 4cm , A’C’ = 3cm. 

Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC và tam giác A’B’C’. Có nhận xét gì về 

hai tam giác trên ? 

Tính chất: 

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 

 Nếu ∆𝐴𝐵𝐶 và  ∆𝐴′𝐵′𝐶′ có : 

    AB = A’B’ , AC = A’C’ , BC = B’C’ thì  ∆𝐴𝐵𝐶 =  ∆𝐴′𝐵′𝐶′ (c.c.c) 

h.66SGK/113 

?2. Tìm số đo của góc B trên hình 67/113 

Giải: 

Xét  ∆𝐴𝐶𝐷 và  ∆𝐵𝐶𝐷 có : 

AC = BC (gt) ; AD = BD(gt) ; CD là cạnh chung 

Vậy  𝐴𝐶𝐷  =   ∆𝐵𝐶𝐷(c.c.c) => B ̂ = A ̂ = 1200 

Luyện tập: 

Bài 15. Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm , NP = 3cm, PM = 5cm. 

Hình vẽ: 

Bài 16. Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Sau đó đo mỗi góc của tam giác. 

Hình vẽ: 

 Mỗi góc của tam giác ABC bằng 600. 



Bài 17. Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ? 

h. vẽ SGK/114 

Giải: 

Hình 68: ∆𝐴𝐵𝐶 =  ∆𝐴𝐵𝐷(c.c.c) Vì AC = AD, BC = BD, AB là cạnh chung 

Hình 69: ∆𝑀𝑁𝑄 =  ∆𝑄𝑃𝑀(c.c.c) Vì MN = QP, NQ  = PM , MQ là cạnh chung 

Hình 70: ∆𝐸𝐻𝐼 =  ∆𝐼𝐾𝐸(𝑐. 𝑐. 𝑐) Vì EH = IK, EI là cạnh chung, HI = KE 

         Và ∆𝐸𝐻𝐾 =  ∆𝐼𝐾𝐻(𝑐. 𝑐. 𝑐) Vì HK là cạnh chung, EH = IK, EK = IH 

Bài 18. SGK/114 

Giải: 

1)GT :     ∆𝐴𝑀𝐵 𝑣à ∆𝐴𝑁𝐵 ∶ MA = MB , NA = NB 

   KL :     𝐴𝑀�̂�  =  𝐵𝑀𝑁 ̂  

2)Sắp xếp là:  

d) ∆𝐴𝑀𝑁 𝑣à ∆𝐵𝑀𝑁 𝑐ó: 

b) MN : cạnh chung. 

   MA = MB  (gt) 

   NA = NB (gt)  

a)Do đó  ∆𝐴𝑀𝑁  =  ∆𝐵𝑀𝑁 (c.c.c). 

c) Suy ra  𝑨𝑴�̂�  =  𝑩𝑴𝑵 ̂  ( hai góc tương ứng) 

Bài 19. Cho hình 72. Chứng minh rằng: h. 72SGK/115 

𝑎)  ∆𝐴𝐷𝐸  =  ∆𝐵𝐷𝐸 ; 

b)   𝐷𝐴𝐸 ̂   =  𝐷𝐵𝐸 ̂ . 

Giải:  

a)Xét   ∆𝐴𝐷𝐸  và  ∆𝐵𝐷𝐸 có: 

  DE là cạnh chung 

 AD  =  BD 



 AE  =  BE 

Vậy   ∆𝐴𝐷𝐸  =   ∆𝐵𝐷𝐸 (c.c.c) 

b) Do  ∆𝐴𝐷𝐸  =   ∆𝐵𝐷𝐸  =>  𝐷𝐴𝐸 ̂   =  𝐷𝐵𝐸 ̂ ( 2 góc tương ứng) 

Củng cố: - Coi bài học và bài tập đã sửa 

                 -Làm bài tập: 20 ; 21 ; 23/115,116 

 

 

 

 

 


